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 Số:          /QĐ-CTSV                   Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng cá nhân sinh viên khóa QH-2018-I/CQ 

đạt các danh hiệu trong toàn khóa học 2018-2022 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia 
Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công nghệ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Công 
nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc 
Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành “Quy định Công tác Sinh viên ở Đại học Quốc 
gia Hà Nội”; 

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/05/2021 của Giám đốc Đại 
học Quốc gia Hà Nội ban hành “Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Đại 
học Quốc gia Hà Nội”; 

Xét thành tích học tập và rèn luyện khóa học 2018-2022 của sinh viên đại học 
hệ chính quy; 

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường 
Đại học Công nghệ họp ngày 07 tháng 10 năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 11 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” và 52 
sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên Giỏi” toàn khóa học 2018-2022 (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mỗi tập thể, cá nhân có tên ở Điều 1 được thưởng số tiền tương ứng với 
các thành tích đã đạt được theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Công tác Sinh viên, Đào tạo, 
Kế hoạch - Tài chính; các sinh viên có tên ở Điều 1; các Thủ trưởng đơn vị và các cá 
nhân có liên quan trong trường chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
  
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, CTSV, H.05.  

  Nguyễn Anh Thái 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÓA QH-2018-I/CQ 
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TOÀN KHÓA HỌC 2018-2022 

(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CTSV ngày      /10/2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

1. Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc”  

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 
2018-2022 Số tiền 

(đ) Học 

tập 

Rèn 

luyện 

1.  QH-2018-I/CQ-N 18020927 Trần Nguyễn Phương Nam 21/09/2000 3.65 Xuất sắc 450.000 

2.  QH-2018-C-A-CLC1 18020370 Nguyễn Mạnh Dũng 20/11/2000 3.61 Xuất sắc 450.000 

3.  QH-2018-I/CQ-C-B 18021292 Nguyễn Đức Tới 08/09/2000 3.85 Xuất sắc 450.000 

4.  QH-2018-I/CQ-C-B 18020956 Phạm Thị Bích Ngọc 22/10/2000 3.69 Xuất sắc 450.000 

5.  QH-2018-I/CQ-C-C 18020113 Nguyễn Hoàng Anh 30/01/2000 3.77 Xuất sắc 450.000 

6.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020666 Nguyễn Thanh Huyền 02/12/2000 3.86 Xuất sắc 450.000 

7.  QH-2018-I/CQ-C-D 18020778 Nguyễn Hồng Lĩnh 07/10/2000 3.67 Xuất sắc 450.000 

8.  QH-2018-I/CQ-C-D 18020877 Nguyễn Văn Mạnh 05/02/2000 3.64 Xuất sắc 450.000 

9.  QH-2018-I/CQ-C-E 18020772 Phạm Mai Linh 13/05/2000 3.72 Xuất sắc 450.000 

10.  QH-2018-I/CQ-C-E 18020972 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15/08/2000 3.71 Xuất sắc 450.000 

11.  QH-2018-I/CQ-R 18021166 Nguyễn Cảnh Thanh 19/10/2000 3.66 Xuất sắc 450.000 

Tổng cộng: 4.950.000 

Bằng chữ: Bốn triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng./. 

2. Danh hiệu “Sinh viên Giỏi”  

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 

2018-2022 
Số tiền(đ) 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 

1.  QH-2018-C-A-CLC1 18020429 Nguyễn Trường Giang 05/05/2000 3.38 Tốt 450.000 

2.  QH-2018-C-A-CLC1 18020852 Lê Kim Long 06/02/2000 3.31 Tốt 450.000 

3.  QH-2018-C-A-CLC1 18020582 Phan Quang Hùng 28/07/2000 3.24 Tốt 450.000 

4.  QH-2018-C-A-CLC1 18021139 Phạm Hải Thắng 02/07/2000 3.23 Tốt 450.000 

5.  QH-2018-C-A-CLC2 18020021 Dương Quốc Hưng 30/11/2000 3.95 Tốt 450.000 

6.  QH-2018-C-A-CLC2 18021362 Nguyễn Đình Anh Tuấn 08/12/2000 3.79 Tốt 450.000 

7.  QH-2018-C-A-CLC2 18020119 Đinh Vĩnh Anh 05/08/2000 3.33 Tốt 450.000 

8.  QH-2018-C-A-CLC2 18020810 Hồ Tuấn Long 17/04/2000 3.27 Tốt 450.000 

9.  QH-2018-C-A-CLC3 18020793 Nguyễn Việt Long 28/03/2000 3.57 Xuất sắc 450.000 

10.  QH-2018-C-A-CLC3 18020649 Nguyễn Quang Huy 08/01/2000 3.52 Tốt 450.000 



 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 

2018-2022 
Số tiền(đ) 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 

11.  QH-2018-C-A-CLC3 18020138 Hoàng Đức Anh 17/09/2000 3.42 Tốt 450.000 

12.  QH-2018-C-A-CLC3 18020762 Nguyễn Văn Linh 17/12/2000 3.36 Tốt 450.000 

13.  QH-2018-C-A-CLC3 18020780 Kiều Xuân Lộc 12/12/2000 3.35 Xuất sắc 450.000 

14.  QH-2018-I/CQ-C-B 18021198 Nguyễn Phương Thảo 10/06/2000 3.61 Tốt 450.000 

15.  QH-2018-I/CQ-C-B 18020525 Nguyễn Xuân Hòa 19/10/2000 3.53 Tốt 450.000 

16.  QH-2018-I/CQ-C-B 18020878 Phùng Quốc Mạnh 06/11/2000 3.38 Tốt 450.000 

17.  QH-2018-I/CQ-C-B 18021318 Vũ Thành Trung 09/04/2000 3.27 Tốt 450.000 

18.  QH-2018-I/CQ-C-C 18020579 Trần Đức Huân 25/10/2000 3.64 Tốt 450.000 

19.  QH-2018-I/CQ-C-C 18021242 Nguyễn Thị Hoài Thu 01/02/2000 3.53 Tốt 450.000 

20.  QH-2018-I/CQ-C-C 18020607 Đặng Tuấn Hưng 29/11/2000 3.34 Tốt 450.000 

21.  QH-2018-I/CQ-C-C 18020293 Vũ Trọng Đạt 15/05/2000 3.28 Tốt 450.000 

22.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020001 Hoàng Vũ Duy Anh 12/12/2000 3.72 Tốt 450.000 

23.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020023 Ngô Đức Huy 13/05/2000 3.47 Tốt 450.000 

24.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020057 Nguyễn Xuân Trường 28/06/2000 3.45 Tốt 450.000 

25.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020062 Hoàng Quốc Việt 14/01/2000 3.39 Tốt 450.000 

26.  QH-2018-I/CQ-C-D 18020530 Đỗ Thị Thu Hoài 13/09/2000 3.49 Tốt 450.000 

27.  QH-2018-I/CQ-C-D 18021171 Đoàn Văn Thành 31/05/2000 3.30 Tốt 450.000 

28.  QH-2018-I/CQ-C-E 18021134 Nguyễn Thị Hồng Thắm 24/12/2000 3.75 Tốt 450.000 

29.  QH-2018-I/CQ-C-E 18020044 Phạm Tuấn Nghĩa 22/11/2000 3.41 Tốt 450.000 

30.  QH-2018-I/CQ-C-E 18020326 Phạm Ngọc Việt Đức 26/08/2000 3.34 Tốt 450.000 

31.  QH-2018-I/CQ-C-E 18020143 Nguyễn Đức Anh 22/09/2000 3.30 Tốt 450.000 

32.  QH-2018-I/CQ-C-E 18021194 Nguyễn Duy Thành 08/03/2000 3.29 Tốt 450.000 

33.  QH-2018-I/CQ-C-E 18020590 Nguyễn Văn Hùng 14/02/2000 3.25 Tốt 450.000 

34.  QH-2018-I/CQ-C-E 18020244 Trần Văn Công 22/11/2000 3.24 Tốt 450.000 

35.  QH-2018-I/CQ-J 18021294 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/01/2000 3.59 Xuất sắc 450.000 

36.  QH-2018-I/CQ-J 18020979 Ngô Sách Nhật 01/06/2000 3.41 Xuất sắc 450.000 

37.  QH-2018-I/CQ-J 18020013 Phạm Việt Dũng 03/10/2000 3.38 Tốt 450.000 

38.  QH-2018-I/CQ-J 18021359 Phạm Ngọc Tuân 01/10/2000 3.24 Tốt 450.000 

39.  QH-2018-I/CQ-N 18021151 Nguyễn Minh Thắng 04/09/2000 3.50 Tốt 450.000 

40.  QH-2018-I/CQ-N 18020243 Đào Đình Công 10/03/2000 3.31 Tốt 450.000 

41.  QH-2018-I/CQ-T 18020285 Phạm Tiến Đạt 23/03/1998 3.25 Tốt 450.000 

42.  QH-2018-I/CQ-T 18021238 Trần Văn Thời 10/12/2000 3.23 Tốt 450.000 

        

43.  QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 18021369 Nguyễn Phúc Tuấn 04/03/2000 3.37 Tốt 450.000 

44.  QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 18020177 Lê Thị Hồng Ánh 06/11/2000 3.34 Xuất sắc 450.000 

45.  QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 18020984 Trương Thị Cẩm Nhung 06/04/2000 3.29 Xuất sắc 450.000 



 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 

2018-2022 
Số tiền(đ) 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 

46.  QH-2018-I/CQ-K1 18020498 Đặng Trung Hiếu 09/12/2000 3.59 Xuất sắc 450.000 

47.  QH-2018-I/CQ-K1 18021056 Đỗ Văn Quảng 06/01/2000 3.50 Xuất sắc 450.000 

48.  QH-2018-I/CQ-K1 18021429 Nguyễn Quang Vinh 14/12/2000 3.29 Tốt 450.000 

49.  QH-2018-I/CQ-K2 18020308 Vũ Văn Định 06/03/2000 3.40 Tốt 450.000 

50.  QH-2018-I/CQ-K2 18020815 Hán Vũ Hoàng Long 02/11/2000 3.37 Tốt 450.000 

51.  QH-2018-I/CQ-R 18020157 Đỗ Tuấn Anh 19/06/2000 3.44 Tốt 450.000 

52.  QH-2018-I/CQ-R 18020390 Nguyễn Đình Dương 31/03/2000 3.41 Tốt 450.000 

Tổng cộng 23.400.000 

Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, bốm trăm nghìn đồng./ 
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